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HÀ NỘI NỖ LỰC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới 
(OIE), tính từ năm 2017 đến ngày 14/2/2019, đã 
có 20 Quốc gia báo cáo có bệnh Dịch tả lợn Châu 
phi và các nước đã phải tiêu hủy trên 1,08 triệu 
con lợn; tại Trung Quốc, từ ngày 03/8/2018 đến 
01/02/2019, đã xảy ra 104 ổ dịch tại 25 tỉnh và 
phải tiêu hủy trên 950 nghìn con lợn. Tại Việt Nam, 
ngày 19/2/2019, Cục Thú y chính thức thông tin 
tại Việt Nam đã phát hiện 8 ổ bệnh Dịch tả lợn 
Châu phi tại Hưng Yên (02 hộ), Thái Bình (08 hộ) 
và đã phải tiêu hủy 257 con lợn. 

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có mức nguy hiểm 
ở chỗ tốc độ lây lan nhanh, có nhiều phương thức 
lây lan trong đó lây qua cả sản phẩm động vật nên 
mang tính lây xuyên quốc gia. Tỷ lệ chết cao, lên 
tới 100%, khi xảy ra buộc phải tiêu hủy hoàn toàn 
nên thiệt hại kinh tế rất lớn, mặt khác đến nay 
bệnh chưa có vắc xin phòng bệnh nên việc chủ 
động phòng bệnh như một số bệnh truyền nhiễm 
khác gặp nhiều khó khăn. Bệnh chưa có thông tin 
lây sang người song sẽ ảnh hưởng nhiều đến an 
toàn thực phẩm, chất lượng thịt và ảnh hưởng đến 
lưu thông, tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản xuất. 

Đến thời điểm này, trên địa bàn Hà Nội 
chưa xuất hiện dịch bệnh song nguy cơ bùng 
phát bệnh dịch tả lợn Châu Phi là quá lớn do một 
số nguyên nhân:

 - Hà Nội hiện có tổng đàn lợn rất lớn, luôn 
đứng ở tốp đầu của cả nước, với số lượng 2,04 

triệu con (101.813 hộ, cơ sở chăn nuôi); Có 283 
công ty, xí nghiệp, HTX, Trung tâm, doanh nghiệp 
có chăn nuôi lợn đóng trên địa bàn Thành phố như 
Công ty CP Việt Nam, Công ty Dabaco, Việt Hưng, 
JaFa, HTX chăn nuôi huyện Đan Phượng, Công ty 
cổ phần giống vật nuôi Hà Nội, HTX Hòa Mỹ, Công 
ty Giống gia súc Hà Nội... với tổng đàn nuôi 450 
nghìn con (chiếm khoảng 22% tổng đàn lợn toàn 
Thành phố). Với số lượng lớn như vậy nên nguy cơ 
bùng phát bệnh Dịch tả Châu Phi hiện nay là quá 
lớn. Với số lượng lớn như vậy song chăn nuôi nhỏ 
lẻ trên địa bàn Thành phố hiện vẫn ở mức cao, 
chiếm trên 60%. 

- Hà Nội tiếp giáp với 8 tỉnh, thành phố (trong 
đó giáp với Hưng Yên và rất gần với Thái Bình), 
có nhiều trục đường, cửa ngõ ra vào Thành phố, 
vì vậy công tác quản lý dịch bệnh, kiểm soát giết 
mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực 
phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc từ động vật 
gặp nhiều khó khăn và rất phức tạp. Có 988 cơ 
sở, điểm giết mổ (chỉ có 07 cơ sở giết mổ Công 
nghiệp, 44 cơ sở bán công nghiệp) còn nhiều cơ 
sở giết mổ trong khu dân cư chưa được kiểm soát. 
Có cơ sở, điểm giết mổ tại Vạn Phúc (huyện Thanh 
Trì) hàng ngày giết mổ từ 1.800-2.000 con lợn 
(trong đó 60% nhập từ các tỉnh, thành phố khác 
về). Mặt khác thời tiết khí hậu sau tết Nguyên đán 
đang diễn biến phức tạp, khó lường, cùng đó hiện 
nay mùa lễ hội ở nhiều nơi diễn ra, hàng ngày lưu 
lượng vận chuyển động vật và sản phẩm động vật 
đổ về các địa phương và các Lễ hội là rất lớn. 

Xác định nguy cơ  lây nhiễm cao, thời 
gian qua Hà Nội đã và đang tập trung thực 
hiện các giải pháp cụ thể:

Về chỉ đạo, Thành phố đã ban hành Kế hoạch 
số 187/KH-UBND ngày 28/9/2018 về việc hành 
động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với bệnh 
Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào địa bàn thành 
phố Hà Nội. Theo đó phát huy cả hệ thống chính 
trị, các cấp, các ngành cho công tác phòng chống 
dịch bệnh. Kế hoạch đã nêu rõ các tình huống khi 
chưa có dịch và khi dịch bệnh xuất hiện để kịp 
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thời ứng phó. Đã thành lập 02 đoàn Kiểm tra liên 
ngành đi kiểm tra tất cả các quận, huyện thị xã về 
công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai các hoạt 
động chuyên môn tại các cơ sở. Đến nay các quận, 
huyện, thị xã cơ bản đã ban hành kế hoạch để chủ 
động phòng chống dịch bệnh trong đó có bệnh 
Dịch tả lợn Châu phi. 

Tập trung tuyên truyền về mức độ nguy hiểm 
của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để mọi người, mọi 
nhà chủ động phòng chống dịch bệnh ngay từ 
cơ sở. Tuyên truyền mạnh về chính sách hỗ trợ 
tiêu hủy khi dịch bệnh xảy ra để người dân thực 
hiện tốt việc khai báo dịch bệnh, tránh bán chạy 
hoặc vứt ra nơi công cộng, bãi rác, kênh mương 
để làm lây lan, phát tán mầm bệnh. Tuyên truyền 
về phương thức lây lan của bệnh thông qua con 
đường kinh doanh buôn bán sản phẩm động vật 
để các hộ kinh doanh biết thực hiện tốt việc nhập 
hàng rõ nguồn gốc. Mọi người mọi nhà cùng vào 
cuộc phòng chống dịch bệnh tạo sự đồng thuận 
cao ngay từ cơ sở. Trường hợp xảy ra dịch bệnh, 
khuyến cáo người dân tuyệt đối không được đưa 
lợn bệnh ra ngoài vùng dịch. Không tham gia mua 
bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn bệnh, lợn nghi bị 
bệnh, các loại sản phẩm thịt lợn bệnh. Không mua 
con giống không rõ nguồn gốc, không sử dụng 
thức ăn thừa, thức ăn tận dụng chưa qua xử lý 
nhiệt chín. Không cho thương lái, phương tiện vận 
chuyển vào khu chuồng nuôi vì có thể mang mầm 
bệnh từ nơi khác vào. Khi phát hiện lợn bệnh, lợn 
nghi bệnh, không bán chạy lợn bệnh, không giết 
mổ, không vứt xác lợn chết ra môi trường vì sẽ làm 
lây lan rất nhanh. Không điều trị lợn bệnh vì bệnh 

này không có thuốc điều trị đặc hiệu và đến nay 
chưa có vắc xin phòng bệnh. Khuyến cáo người 
dân không nên quá hoang mang, cần chủ động 
thực hiện ngay các giải pháp phòng bệnh, chăn 
nuôi theo hướng sinh học gắn với việc xây dựng 
liên kết chuỗi từ chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến 
tiêu thụ sản phẩm. 

Về chuyên môn, đã thực hiện 2 đợt tổng tẩy 
uế môi trường để ngăn chăn dịch bệnh, đợt trước 
tết Nguyên đán (từ tháng 11 đến tháng 12/2018) 
đợt tiêp theo bắt đầu từ ngày 18/2 đến 28/2/2019. 
Đồng thời tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin (tụ 
huyết trùng, dịch tả lợn, Phó thương hàn, đóng dấu, 
tai xanh, lở mồm long móng ...) để tạo miễn dịch 
chủ động chống kế phát Dịch tả lợn Châu Phi. Tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát việc nhập lợn từ các địa 
phương, đặc biệt tại các cơ sở giết mổ lớn tại huyện 
Thanh Trì, Chương Mỹ, Mê Linh. Duy trì hoạt động 
các Chốt kiểm dịch đầu mối giao thông nhằm ngăn 
chặn lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc. 

Ngành Thú y tập trung nâng cao năng lực 
chuyên môn cho hệ thống thú y cơ sở sẵn sàng 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong việc chẩn đoán, 
lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán nhanh bệnh Dich 
tả lợn Châu Phi. Tổ chức diễn tập phòng chống 
Dịch tả lợn Châu Phi tại một số huyện, mời Ban chỉ 
đạo các quận, huyện tham quan, học kinh nghiệm 
để chủ động ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Chuẩn 
bị đầy đủ vật tư, hóa chất, trang bị bảo hộ lao 
động để sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra./.  

Nguyễn Ngọc Sơn

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động „Tết trồng cây 
đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi năm 2019“ tại 
thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh. 
Cùng dự, về phía trung ương có các đồng chí Ủy 
viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Ủy 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY NĂM 2019 
TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH
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viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng.

Đại biểu TP Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại 
biểu Quốc hội thành phố Hoàng Trung Hải; Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 
UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư 
Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị 
Bích Ngọc cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của 
thành phố, huyện Đông Anh và đông đảo cán bộ, 
nhân dân, đoàn viên, học sinh xã Bắc Hồng.

Để góp phần thiết thực hưởng ứng “Tết trồng 
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Đảng và Nhà nước 
phát động trên toàn quốc, góp phần hoàn thành 
mục tiêu trồng rừng, phát triển và bảo vệ rừng, 
tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho người dân, 
tại lễ phát động, đối với Hà Nội, Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp ủy Đảng, 
chính quyền thành phố tuyên truyền sâu rộng 
bằng nhiều hình thức đến đông đảo các tầng lớn 
nhân dân trên địa bàn Thủ đô về mục đích, ý nghĩa 
Tết trồng cây; vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn 
diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, 
chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Năm 2019, Thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trồng mới 400.000 cây xanh 
các loại. Riêng huyện Đông Anh dịp Tết trồng 
cây năm 2019, toàn huyện phát động trồng mới 
12.465 cây xanh các loại, trong đó đã trồng 3.865 
cây đô thị, cây bóng mát, cây môi trường, còn lại là 
cây ăn quả lâu năm, huyện phấn đấu đến hết năm 
2019, đạt chỉ tiêu trồng mới 25.000 cây xanh./.

Lưu Phượng 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội 
Hoàng Trung Hải vừa đi thăm dây chuyền sản xuất 
thực phẩm sạch của Công ty cổ phần thực phẩm 
Song Đạt (xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì). Đây 
là một trong những doanh nghiệp chế biến thực 
phẩm ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. 

Công ty cổ phần thực phẩm Song Đạt được 
thành lập vào năm 2012 với số vốn điều lệ là 8 tỷ 
đồng. Thực hiện chủ trương của huyện Thanh Trì về 
phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất 
theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến sơ chế, chế 
biến thực phẩm áp dụng công nghệ cao đảm bảo an 
toàn thực phẩm và có truy xuất nguồn gốc, công ty 
mạnh dạn đầu tư dây chuyền giết mổ và sơ chế thịt 
lợn theo quy mô công nghiệp. Năm 2018, để đáp 
ứng yêu cầu cung cấp thực phẩm vào hệ thống siêu 

thị, cửa hàng tiện ích, huyện tạo điều kiện hỗ trợ 
công ty xây dựng nhà xưởng sơ chế và kinh doanh 
thịt lợn theo tiêu chuẩn VietGap tại thôn 3, xã Vạn 
Phúc với diện tích 2000 m². Công ty chủ động huy 
động vốn để đầu tư lắp đặt hệ thống dây chuyền 
pha lóc, sơ chế tự động thịt lợn theo tiêu chuẩn 
Châu Âu. Toàn bộ hệ thống được nhập khẩu nguyên 
bộ và lắp đặt dưới sự hướng dẫn của chuyên gia 
nước ngoài, với công suất trên 70 tấn thịt lợn/ngày 
đêm. Hiện nay, công ty cung cấp bình quân trên 15 
tấn thịt lợn các loại cho các hệ thống siêu thị như 
Metro, AEON, VinMart, BigC, Lotte … và các bếp ăn 
tập thể của các công ty nước ngoài như Sam Sung, 
LG, Ba Sao, … và tại 3 điểm cung cấp nông sản an 
toàn của huyện. Tổng doanh thu 1 năm ước đạt 
200 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 80 lao động 
với mức lương ổn định từ 7 - 15 triệu đồng/tháng. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng 
Trung Hải đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh 
doanh của Công ty cổ phần thực phẩm Song Đạt 
thời gian qua. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy yêu 
cầu, huyện Thanh trì cần chủ động phối hợp với 
các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện các cơ 
chế, chính sách ưu đãi nhằm tiếp tục tăng cường 
kêu gọi đầu tư vào các dự án nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao trên địa bàn./. 

Nguyễn Thúy

BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI THĂM DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỰC PHẨM SẠCH 
TẠI HUYỆN THANH TRÌ
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ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
CHƯƠNG TRÌNH 02 LÀM VIỆC VỚI HUYỆN PHÚ XUYÊN

KIỂM TRA CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG

Vừa qua, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó 
Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 
Chương trình 02 đã có buổi làm việc và kiểm tra 
tiến độ thực hiện chương trình 02-CTr/TU của 
Thành ủy tại huyện Phú Xuyên.  Cùng đi có đồng 
chí Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND Thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo 
các Sở, ban ngành Thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư huyện Phú 
Xuyên Phạm Hải Hoa, cho biết: Đến nay, toàn 
huyện đã có 20/26 xã đã được thành phố công 
nhận đạt chuẩn NTM. 6 xã còn lại đang phấn đấu 
đạt chuẩn NTM trong năm nay. Trong sản xuất 
nông nghiệp, trên địa bàn huyện đã hình thành 
một số vùng chuyên canh tập trung quy mô lớn 
có giá trị kinh tế cao. Thu nhập đầu người tiếp 
tục tăng, đạt 39,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ 

nghèo giảm còn 1,2%. Các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao phát triển 
mạnh mẽ. Từ đó đã góp phần tích cực vào sự phát 
triển kinh tế xã hội của huyện Phú Xuyên, tạo niềm 
tin và sự phấn khởi của cán bộ, nhân dân trong 
quá trình xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư 
thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh 
giá cao những kết quả mà huyện Phú Xuyên đã 
đạt được trong thực hiện Chương trình số 02 của 
Thành ủy. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Huyện 
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, 
nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán 
bộ, đảng viên, Nhân dân trong xây dựng và nâng 
cao các tiêu chí NTM ở các xã đạt chuẩn; Đặc biệt 
là xử lý dứt điểm các trường hợp khiếu kiện đông 
người, vượt cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, 
nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ 
Nhân dân của cán bộ, công chức; thực hiện tốt 
công tác xã hội hoá đầu tư, huy động nguồn lực 
từ các tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia xây 
dựng NTM. Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục đẩy 
nhanh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi theo quy hoạch, phát triển các mô hình nông 
nghiệp tập trung, quy mô lớn./.

Lưu Phượng

Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Hà Nội với 
sự tham gia của đại diện Sở Y tế, Sở Nông nghiệp 
& PTNT, Sở Công Thương vừa tiến hành kiểm tra 
công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại lễ hội 
chùa Hương (huyện Mỹ Đức). 

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành của 
thành phố đã tiến hành kiểm tra thực tế 3 nhà 
hàng là Mai Lâm, Doanh Hạnh và Năm Thành. Qua 
kiểm tra, các cơ sở kinh doanh đã cung cấp đủ giấy 
phép đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe của 
chủ cơ sở, bản cam kết trách nhiệm an toàn thực 
phẩm ... Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, các cơ sở đã 
chưa chấp hành đúng quy định về đảm bảo vệ sinh 
ATTP trong việc bảo quản và bày bán thực phẩm 

tươi sống, chưa có giấy tờ chứng minh nguồn gốc 
thực phẩm,…Tại nhà hàng Doanh Hạnh, qua test 
nhanh 10 mẫu bát có đến 9 bát rửa không sạch. 
Còn tại nhà hàng Năm Thành, thực phẩm tươi 
sống được để chung tủ đựng với các túi đá viên 
dùng để uống giải khát. Ngoài ra, thực phẩm sống 
và chín được để lẫn lộn trên bàn,  không hề che 
đậy và bảo quản trong tủ kính.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã 
yêu cầu các cơ sở khắc phục những tồn tại và lập 
biên bản xử lý vi phạm đối với 2 cơ sở có nhiều 
vi phạm là nhà hàng Doanh Hạnh và nhà hàng 
Năm Thành./.

Nguyễn Thúy 
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Lợn bị nhiễm Dịch tả lợn châu Phi có nhiều 
triệu chứng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng 
của bệnh. Lợn bệnh biểu hiện các triệu chứng 
không khác biệt so với triệu chứng của bệnh Dịch 
tả lợn cổ điển. Do đó, việc chẩn đoán Dịch tả lợn 
châu Phi khó có thể xác định và phân biệt được 
bằng các triệu chứng lâm sàng; cần lấy mẫu gửi về 
phòng thí nghiệm để xét nghiệm phát hiện vi rút 
Dịch tả lợn châu Phi.

 Bệnh xảy ra ở 3 thể khác nhau: Thời gian ủ 
bệnh: 4-19 ngày; thể cấp tính lợn có thể chết sau 
3-4 ngày tiếp xúc virus.

 Thể quá cấp tính: Thể này ít gặp và nếu 
gặp thì chủ yếu ở những vùng, những quốc gia mà 
bệnh xuất hiện lần đầu tiên nhiễm virus độc lực 
cao. Lợn đột ngột sốt cao, rất cao 41- 42°C, kéo 
dài 2 -3 ngày, tối đa 4 ngày rồi chết.

Thể cấp tính: Lợn nhiễm bệnh với các biểu 
hiện lâm sàng

 - Sốt rất cao (41-42°C);
- Ủ rũ, bỏ ăn, tím tái sau 24-48h, giảm bạch 

cầu và tiểu cầu sau 48-72h.
- Đỏ các vùng da mỏng: tai, bẹn, vùng đuôi, 

mông, ngực, bụng, mắt.
- Tăng nhịp tim, hô hấp khó thở
- Nôn, tiêu chảy có thể phân có lẫn máu và 

tăng tiết dịch mắt, ghèn mắt.
Có thể đi qua nhau thai và gây sẩy thai trên 

lợn nái mang thai các giai đoạn
Tỷ lệ chết lên tới 100% với những đàn cấp 

tính trong 6-13 ngày và có thể kéo dài 20 ngày.
- Những lợn không chết sẽ mang và bài thải 

virus ra môi trường.
Thể mạn tính: Các triệu chứng thể mãn tính 

cũng giống như thể cấp tính nhưng có mức độ 
biểu hiện yếu hơn và tình trạng bệnh mãn tính bao 
gồm sụt cân, sốt dai dẳng, các dấu hiệu hô hấp, 
viêm loét da và viêm khớp mãn tính. Tỷ lệ chết 30- 
70%, Những lợn không chết sẽ mang và bài thải 
virus ra môi trường.

Virus dịch tả lợn châu Phi (African swine 

fever virus-ASFV) là chủng virus tác nhân gây ra 
bệnh dịch tả lợn châu Phi hay dịch tả lợn châu Phi 
(ASF). Hiện nay, bệnh ASF chưa có vacxin phòng 
bệnh hay phương pháp điều trị được công bố. 
Việc thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi 
an toàn sinh học là giải pháp phòng ngừa bệnh 
tối ưu và hiệu quả.

Để phòng ngừa có hiệu quả bệnh Dịch tả lợn 
Châu phi, cần thực hiện tốt quy trình an toàn sinh 
học trong chăn nuôi, trong đó chú trọng các biện 
pháp sau:

1. Vị trí, địa điểm: Vị trí xây dựng trang trại 
phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa 
phương, hoặc được các cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền cho phép. 

2. Yêu cầu về chuồng trại: Trại chăn nuôi phải 
có tường hoặc hàng rào bao quanh nhằm kiểm 
soát được người và động vật ra vào trại. Trại chăn 
nuôi phải bố trí riêng biệt các khu: khu chăn nuôi; 
khu vệ sinh, sát trùng thiết bị chăn nuôi; khu tắm 
rửa, khử trùng, thay quần áo cho công nhân ….

3. Cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chuồng 
nuôi và tại lối ra vào mỗi dãy chuồng nuôi phải 
bố trí hố khử trùng. Chuồng nuôi lợn phải bố trí 
hợp lý theo các kiểu chuồng về vị trí, hướng, kích 
thước, khoảng cách; nền chuồng phải đảm bảo 
không trơn trượt và phải có rãnh thoát nước đối 
với chuồng sàn… Đường thoát nước thải từ chuồng 
nuôi đến khu xử lý chất thải phải kín, đảm bảo dễ 
thoát nước và không trùng với đường thoát nước 
khác. Các kho thức ăn, kho thuốc thú y, kho hoá 
chất và thuốc sát trùng, kho thiết bị, ... phải được 
thiết kế đảm bảo thông thoáng, không ẩm thấp và 
dễ vệ sinh, tiêu độc khử trùng. 

4. Yêu cầu về con giống : Lợn giống mua 
về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khoẻ mạnh, 
mua từ cơ sở có uy tín và được kiểm soát bới cơ 
quan thú y. Trước khi nhập đàn, lợn phải được 
nuôi cách ly.

5. Thức ăn, nước uống: Thức ăn sử dụng 
cho chăn nuôi lợn phải đảm bảo tiêu chuẩn chất 

NHẬN BIẾT VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI



6 Số 06 - Ngày 28 tháng 02 năm 2019

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BỆNH TÍCH CỦA LỢN BỊ NHIỄM BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

lượng phù hợp với tiêu chuẩn và khẩu phần ăn 
của từng lứa tuổi và đối tượng nuôi (lợn nái, lợn 
thịt). Không sử dụng thức ăn thừa của đàn lợn 
đã xuất chuồng, thức ăn của đàn lợn đã bị dịch 
cho đàn lợn mới. Nước dùng cho lợn uống phải 
đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, trong trường hợp 
phải trộn thuốc, hoá chất vào thức ăn, nước uống 
nhằm mục đích phòng bệnh hoặc trị bệnh phải 
tuân thủ thời gian ngừng thuốc, ngừng hoá chất 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất; không được sử 
dụng kháng sinh, hoá chất trong danh mục cấm 
theo quy định hiện hành.

6. Chăm sóc, nuôi dưỡng: Các trại chăn nuôi 
phải có quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp 
các loại lợn theo các giai đoạn sinh trưởng phát 
triển. Mật độ nuôi, cung cấp thức ăn nước uống, 
vệ sinh thú y phải phù hợp.

7. Chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng 
ra vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi và chuồng 
nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày. Tất cả các 
phương tiện vận chuyển khi vào trại chăn nuôi, 
khu chăn nuôi phải đi qua hố khử trùng và phải 

được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi 
vào khu chăn nuôi phải thay quần áo, giầy dép và 
mặc quần áo bảo hộ của trại; trước khi vào các 
chuồng nuôi phải nhúng ủng hoặc giầy dép vào 
hố khử trùng. Định kỳ phun thuốc sát trùng xung 
quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi; lối đi trong 
khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi ít nhất 1 
lần/tuần khi không có dịch bệnh, và ít nhất 1 lần/
ngày khi có dịch bệnh. Định kỳ phát quang bụi 
rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh trong khu 
chăn nuôi ít nhất 1 lần/tháng. Không vận chuyển 
lợn, thức ăn, chất thải hay vật dụng khác chung 
một phương tiện; phải thực hiện sát trùng phương 
tiện vận chuyển trước và sau khi vận chuyển…

8. Có biện pháp để kiểm soát côn trùng, loài 
gặm nhấm và động vật khác (nếu có) trong khu 
chăn nuôi. Khi sử dụng bẫy, bả phải có biển thông 
báo và ghi sơ đồ chi tiết vị trí đặt bẫy, bả và thường 
xuyên kiểm tra thu gom để xử lý. 

9. Tuân thủ nghiêm  quy trình về tiêm phòng 
vacxin cho đàn lợn theo quy định./. 

Cấn Xuân Minh
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NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2019) 
1.	Xu thế thời tiết 10 ngày:
Hai ngày đầu khu vực ảnh hưởng của rìa tây 

nam áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra 
phía đông, kết hợp rìa đông nam vùng áp thấp 
phía tây có xu hướng mở rộng chậm về phía đông 
nam. Khoảng ngày 03 và ngày 07, áp cao lạnh lục 
địa được tăng cường yếu, lệch đông.

 2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 01 - 02: Nhiều mây, đêm và sáng có 

mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trưa chiều 
giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2. Đêm và 
sáng trời lạnh.

Từ ngày 03 - 05 và ngày 07, 08: Nhiều 
mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông 

trong ngày 03 và ngày 07, những ngày khác có 
mưa, mưa nhỏ. Gió Đông bắc cấp 2. Đêm và 
sáng trời rét.

Những ngày còn lại: Nhiều mây, đêm và sáng 
có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều 
giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2. Đêm và 
sáng trời lạnh.

Nhiệt độ trung bình:     20.5 - 21.5oC.
Nhiệt độ cao nhất:        28 - 30oC.
Nhiệt độ thấp nhất:      16 - 18oC.
Lượng mưa phổ biến:   5 - 15 mm.
Độ ẩm trung bình:	       80 - 85%.
Tổng số giờ nắng:        20 - 25 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

Trong nội dung Công văn số 1320/VP-KT, ban 
hành ngày 18/02, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề 
nghị sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện kết 
luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị 
tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận 
được văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc 
thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết ngành 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 
và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong đó có chỉ 
đạo triển khai thực hiện một số giải pháp trọng 
tâm năm 2019: Các địa phương chủ động, sáng 
tạo, tìm lợi thế để phát triển, khẩn trương xây 
dựng kế hoạch và tổ chức triển khai quyết liệt 
các nhiệm vụ và giải pháp của ngành đảm bảo 
mục tiêu tăng trưởng năm 2019. Các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương chủ động rà soát, xác 
định nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch, kịch bản tăng 
trưởng ở địa phương mình không thấp hơn tốc 
độ tăng trưởng đạt được trong năm 2018 để đảm 
bảo thực hiện thành công nhiệm vụ trong lĩnh vực 
nông nghiệp, nông thôn cả nước.

Tiếp tục rà soát chính sách, pháp luật, xóa bỏ 

những thể chế chính sách lạc hậu không còn phù hợp 
để nông nghiệp Việt Nam có bước tiến mạnh mẽ. 
Triển khai có hiệu quả, thực chất các cơ chế, chính 
sách để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu 
tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn; tạo điều 
kiện để doanh nghiệp, người dân tiếp cận đất đai, tín 
dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa, đồng 
bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây 
dựng nông thôn mới theo 3 trục sản phẩm chủ lực, 
trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng 
vùng và nhu cầu của thị trường. Làm tốt công tác 
dự báo thị trường; rà soát sản xuất, cân đối cung 
cầu, tổ chức lại thị trường trong nước, đồng thời, 
duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống, phát 
triển thị trường mới.

Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ 
chức sản xuất, kinh doanh phù hợp; tổ chức thực 
hiện hiệu quả Đề án “Phát triển 15.000 HTX nông 
nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020”. Chủ 
động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là thực hiện 
các FTAs trong lĩnh vực nông nghiệp; phát triển và 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, 

TẬP TRUNG THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, 
NÔNG THÔN NĂM 2019
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ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sinh học; tận 
dụng tối đa thành tựu của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư để tạo ra những giống cây trồng, 
vật nuôi mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả và bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, 
bảo quản nông sản và phát triển thị trường phải là 

khâu đột phá của ngành trong năm 2019...
Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai 
thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ tại văn bản trên, báo cáo theo 
quy định./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội) 

Để chủ động ngăn chặn và ứng phó khẩn 
cấp với khả năng bệnh Dịch Tả lợn Châu Phi xâm 
nhiễm vào địa bàn thành phố Hà Nội, vừa qua, 
Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt Công điện 
khẩn cấp số 08/CĐ-UBND chỉ đạo các cấp, ngành, 
địa phương tập trung triển khai quyết liệt các yêu 
cầu, nhiệm vụ chủ động công tác phòng chống 
dịch bệnh.

Công điện nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ 
tướng chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 
20/02/2019, Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 
12/9/2018 về việc tập trung triển khai các biện 
pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu Phi xâm 
nhiễm vào Việt Nam; chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, UBND Thành phố yêu cầu 
Giám đốc các sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Công an 
Thành phố, Giao thông vận tải, Chi cục Quản lý 
thị trường Thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên 
quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập 
trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Trực tiếp chỉ đạo tập trung các nguồn lực của 
địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, 
không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu 
hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết; tổng 
vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc (bằng vôi 
bột, hóa chất...); kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 
xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp buôn 
bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật làm 
lây lan dịch bệnh.

Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện; tổ chức 
kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường, thị 
trấn, các hộ chăn nuôi nghiêm túc thực hiện các 
quy định phòng chống dịch tả lợn châu Phi theo 
đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Xây 
dựng Kế hoạch hành động ứng phó khấn cấp đối 
với dịch Tả lợn châu Phi trên địa bàn. Phân công 
trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý của đơn vị trong thực hiện phòng chống 

dịch Tả lợn châu Phi.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

kỹ thuật phòng chống dịch đến cán bộ, đảng viên 
và nhân dân trên địa bàn biết chủ động phòng, 
chống dịch, đặc biệt đối tượng là người chăn nuôi, 
giết mổ, buôn bán gia súc, sản phẩm từ lợn; đồng 
thời làm tốt công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc, 
khuyến khích áp dụng, mở rộng các hình thức 
chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh, nhằm giảm thiếu 
nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch.

Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan thực 
hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Chủ động bố 
trí kinh phí địa phương để phục vụ công tác phòng, 
chống dịch đạt hiệu quả cao ngay từ ngày đầu.

Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo hàng 
ngày (trước 16 giờ) về Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú 
y) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước 
17 giờ; Nếu địa phương nào để xảy ra dịch Tả lợn 
châu Phi do lơ là, thiếu trách nhiệm, người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ quản lý khu vực phải 
chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn 
trương tham mưu UBND Thành phố ban hành 
Quyết định Thành lập các Tổ công tác liên ngành 
để chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trên 
địa bàn; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng 
thành viên để tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám 
sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch 
bệnh tại cơ sở; Kế hoạch hành động ứng phó khẩn 
cấp đối với dịch Tả lợn châu Phi trên địa bàn Thành 
phố theo chỉ đạo của Trung ương, thời gian thực 
hiện xong trước ngày 28/02/2019.

Khi phát hiện có vi rút gây bệnh dịch Tả lợn 
châu Phi phải áp dụng đồng bộ, quyết liệt các 
biện pháp xử lý triệt để, kịp thời theo hướng dẫn 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
kiên quyết không để vi rút phát tán, lây lan ra 
diện rộng.

CÔNG ĐIỆN KHẨN CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ TRIỂN KHAI CÁC 
BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
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Hướng dẫn bằng văn bản các biện pháp phòng 
chống dịch Tả lợn châu Phi để các địa phương, 
nhân dân biết chủ động phòng chống dịch. Duy trì 
hoạt động 24/24 giờ các chốt kiểm dịch động vật 
tại các đầu mối giao thông ra vào Thành phố. Tăng 
cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vận 
chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ trên địa bàn 
Thành phố; kiên quyết xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các sở, ngành, đơn vị: Y tế, Công Thương, 
Công an Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của đơn vị, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã và 
đơn vị liên quan để tập trung chỉ đạo thực hiện 
công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao.

Các cơ quan thông tin truyền thông chủ động 
phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, 
huyện, thị xã làm tốt công tác tuyên truyền, thông 
tin chính xác, kịp thời cho nhân dân biết về diễn biến 
tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch.

TX (TH) 

Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lan ra diện 
rộng, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đã huy động 8 
phòng xét nghiệm, chẩn đoán trên cả nước để giải 
trình tự gene, xét nghiệm miễn phí đối với dịch 
bệnh này.

Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 8 hộ 
chăn nuôi ở một số xã thuộc tỉnh Hưng Yên và Thái 
Bình. Nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng, làm ảnh 
hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi lợn trong thời 
gian tới là rất cao.

Chính vì thế, việc phòng thí nghiệm có thẩm 
quyền xét nghiệm chính xác và kịp thời phát hiện 
mầm bệnh có ý nghĩa rất quan trọng để có cơ sở 
tổ chức phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, hạn 
chế tổn thất về kinh tế cho người chăn nuôi, ngân 
sách Nhà nước, cũng như giảm thiểu ảnh hưởng 
xấu đến môi trường do phải tiêu hủy lợn bệnh.

Ngoài việc đã phong tỏa được các ổ dịch bệnh 
dịch tả lợn châu Phi vừa xuất hiện tại 2 tỉnh là Thái 
Bình và Hưng Yên, Cục Thú y đã huy động 8 phòng 
thí nghiệm trên cả nước tổ chức xét nghiệm miễn 
phí các mẫu bệnh phẩm từ lợn của các địa phương 
để xác định tại địa phương đó đã có dịch tả lợn 
châu Phi hay chưa.

8 phòng thí nghiệm của Cục Thú y sẽ tham 
gia xét nghiệm miễn phí dịch tả lợn châu Phi gồm 
7 phòng thí nghiệm của 7 chi cục thú y các vùng 
và 1 phòng thí nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán 
thú y Trung ương.

Danh sách các trung tâm xét nghiệm miễn 
phí với dịch tả lợn châu Phi do Cục Thú y chỉ đạo:

1. Chi cục Thú y vùng I. Địa chỉ: Số 50, ngõ 
102, đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, 
TP. Hà Nội. ĐT: 024.38692627; fax: 024.38685390; 
email: cqtyvung1.tonghop@gmail.com.

2. Chi cục Thú y vùng II. Địa chỉ: Số 23, 
đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. 
ĐT: 0225.3836511; fax: 0225.3551698; email: 
tonghoptyv2@gmail.com.

3. Chi cục Thú y vùng III. Địa chỉ: Số 15 
Nguyễn Sinh Sắc, Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ 
An. ĐT: 0238.3842786; fax: 0238.3584159; email: 
hcthtyv3@gmail.com.

4. Chi cục Thú y vùng IV. Địa chỉ: Số 12 
Trần Quý Cáp, Hải Châu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 
0236.3822515; fax: 0236.3826926; email: tyvdn@
vnn.vn.

5. Chi cục Thú y vùng V. Địa chỉ: Số 36 
Phạm Hùng, TP. Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk. 
ĐT: 0262.3877795; fax: 0262.3877794; email: 
phongtonghoptyv5@gmail.com.

6. Chi cục Thú y vùng VI. Địa chỉ: Số 521/1 
Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, TPHCM. 
ĐT: 028.39483046; fax: 028.39483031; email: 
coquanthuyvung6@raho6.gov.vn.

7. Chi cục Thú y vùng VII. Địa chỉ: Số 88, đường 
Cách mạng Tháng 8, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, TP. 
Cần Thơ. ĐT: 0292.3820203 ; fax: 0292.3823386; 
email: coquanthuyvung7@gmail.com.

8. Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương: 
Địa chỉ: Số 11 ngõ 78, đường Giải Phóng, Phương 
Mai, Đống Đa, TP. Hà Nội. ĐT: 024.38691151; fax: 
024.38686813; email: ttcdty@vnn.vn.

Cục Thú y đề nghị các cơ quan thú y địa 
phương và các đơn vị liên quan gửi mẫu về 8 phòng 
thí nghiệm này để xét nghiệm miễn phí, nhằm xác 
định sớm, chính xác và có biện pháp phòng chống 
bệnh Dịch tả lợn châu Phi ở địa phương./.

TX (Theo Báo Điện tử Chính phủ)

CỤC THÚ Y XÉT NGHIỆM MIỄN PHÍ ĐỐI VỚI DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
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TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG BỆNH CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội vừa ban 

hành Công văn số 57/CNTY-QLDB về phân bổ vắc 
xin hỗ trợ, chỉ tiêu và thời gian tiêm phòng cho đàn 
gia súc, gia cầm năm 2019.

Để đảm bảo tiêm phòng vắc xin có hiệu quả 
đối với các bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tỷ lệ tiêm 
phòng vắc xin phải đạt từ 80% tổng đàn 02 lượt 
năm. Riêng đối với bệnh Dại tỷ lệ tiêm phòng đảm 
bảo đạt 100% tổng đàn trong diện tiêm/lượt/năm.

Theo đó, đợt  I/2019: triển khai từ 10/3/2019 
đến 10/4/2019: Cụ thể: Đàn gia cầm: tiêm từ 10/3 
- 20/3/2019; Đàn lợn: tiêm từ 21/3 - 26/3/2019;

Đàn trâu bò: tiêm từ 27/3 - 04/4/2019; Đàn 
chó: tiêm từ 05/4-10/4/2019.

Đợt II/2019: triển khai từ 10/9/2019 đến 
10/10/2019: Cụ thể: Đàn gia cầm: tiêm từ 10/9 
- 20/9/2019; Đàn lợn: tiêm từ 21/9 - 30/9/2019; 
Đàn trâu bò: tiêm từ 01/10 - 10/10/2019.

Ngoài 2 đợt đại trà, hàng tháng, các đơn vị 
tổ chức tiêm phòng bổ sung cho các đối tượng gia 
súc, gia cầm mới sinh, mới nhập chưa được tiêm 
phòng và đến thời gian tiêm nhắc lại theo quy định. 
Riêng huyện Gia Lâm đã triển khai tiêm phòng đại 
trà sớm vắc xin LMLM gia súc cho đàn trâu bò và 
đàn lợn trong tháng 01/2019; một số huyện đã lấy 

vắc xin Cúm gia cầm tiêm cho đàn gia cầm mới 
nhập, hết miễn dịch vào tháng 01/2019 được tính 
vào kế hoạch 2019.

Đề nghị UBND quận, huyện và thị xã thông 
tin, tuyên truyền để người dân biết các loại vắc xin 
Thành phố hỗ trợ, thời gian tiêm phòng; Quan tâm 
hỗ trợ thêm vắc xin Dại (số còn thiếu) hoặc có giải 
pháp để tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn 
chó mèo triệt để đảm bảo đạt tỷ lệ 100% tổng đàn 
trong diện tiêm. Trường hợp các tổ chức, cá nhân 
không thực hiện tiêm phòng theo quy định sẽ bị xử 
lý theo quy định hiện hành.

Trạm Chăn nuôi và thú y quận, huyện, thị 
xã tuyên truyền khuyến cáo người chăn nuôi chủ 
động tự mua vắc xin tiêm phòng các bệnh theo 
quy định; Chủ động cung ứng vắc xin phục vụ nhu 
cầu tiêm phòng của người chăn nuôi, hướng dẫn 
kỹ thuật tiêm phòng.

Chỉ đạo Thú y cơ sở ngoài việc thực hiện, 
giám sát và tổng hợp chính xác về công tác tiêm 
phòng các loại vắc xin Thành phố hỗ trợ, Thú y cơ 
sở phải giám sát được các loại vắc xin dân tự tiêm 
và cập nhật vào sổ theo dõi để có cơ sở xác nhận 
việc tiêm phòng./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội) 

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ VIETGAP HIỆU QUẢ CAO
Hoạt động chính trong lĩnh vực trồng trọt, HTX 

Nông nghiệp Khánh Phong (xã Tiến Thịnh, huyện 
Mê Linh) đang tạo ra sức hút lớn nhờ phương thức 
sản xuất hiện đại, vừa tạo ra sản phẩm an toàn 
cho giá trị kinh tế cao vừa bảo đảm lợi ích toàn 
diện cho các thành viên. 

HTX Nông nghiệp Khánh Phong hiện có 12 
hộ thành viên, liên kết sản xuất trên tổng diện 
tích hơn 10 ha. Điểm tạo nên sức hút cho các sản 
phẩm của HTX Khánh Phong đến từ chất lượng. 
Ngay từ khi thành lập (tháng 10/2017), HTX đã 
xác định phải sản xuất theo hướng an toàn, chú 
trọng khoa học kỹ thuật, nói không với phân bón 
hóa học và các loại thuốc trừ sâu. HTX đã áp dụng 
khoa học kỹ thuật, sản xuất theo quy trình thực 
hành tốt (VietGAP) giúp quả ổi và táo của HTX có 
năng suất cao và chất lượng tốt. Riêng cây ổi cho 
ra quả quanh năm, được chia thành nhiều đợt thu 
hoạch gối nhau,với bình quân 4 đợt/năm. Để ổi ra 
quả bốn mùa, HTX tiến hành cắt cành theo tỷ lệ 
1/3 (3 phần cắt 2, lấy 1). Cứ sau mỗi đợt ra quả 
non, những cành không ra quả lại được cắt để có 
thể đậu quả cho đợt sau. Vụ ổi được chia thành 

nhiều đợt giúp HTX ổn định đầu ra cho sản phẩm. 
Kể từ đầu năm 2018 đến nay, ổi Khánh Phong có 
giá dao động ở mức 35.000 - 40.000 đồng/kg. 
Không chỉ là địa chỉ tin cậy của thương lái từ Vĩnh 
Phúc, Yên Bái, Hải Phòng, Đà Nẵng,… sản phẩm 
của HTX còn được phân phối tại nhiều cửa hàng 
hoa quả sạch tại Hà Nội.

Để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, 
được sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà 
Nội, năm 2018 HTX đã áp dụng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc sử dụng mã QR Code. Mỗi thành viên 
HTX được giao trách nhiệm theo từng nhiệm vụ 
cụ thể. Nhờ những bước đi hợp lý trong sản xuất 
và tiêu thụ, doanh thu của HTX đạt bình quân từ 
500 - 700 triệu đồng/ha/ năm. Để phát triển lâu 
dài, con người luôn là nhân tố quyết định, vì vậy, 
các yếu tố về an toàn lao động và môi trường luôn 
được HTX chú trọng trong quá trình sản xuất. Thời 
gian tới, HTX sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình sản 
xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật 
phục vụ mục tiêu xây dựng chuỗi sản xuất khép 
kín từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm đem lại lợi ích 
lớn hơn cho thành viên.

ĐỊA CHỈ XANH
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Hiện toàn thành phố Hà Nội có trên 1.000 
HTX nông nghiệp đang hoạt động, HTX nông 
nghiệp Khánh Phong là một trong những HTX đã 
phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi 
cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, giúp 
nông dân tiếp cận được những thông tin, tiến bộ 
khoa học kỹ thuật để ứng dụng có hiệu quả vào 
sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và nhất là đã 
thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, bảo đảm 
đầu ra ổn định cho nông sản.

Hợp tác xã Nông nghiệp Khánh Phong
Địa chỉ: Xã Tiến Thịnh, Huyện Mê Linh
Đại diện: Ông Nguyễn Thế Lâm – Giám đốc 

(điện thoại liên hệ: 0985.849.983)
Sản phẩm chủ lực: Ổi, táo đại
Quy mô: trên 10ha
Sản lượng: 60 - 65 tấn ổi/ha/năm; 35 – 40 

tấn táo/ha/năm
Doanh thu: 500 – 700 triệu đồng/ha/năm

Lưu Phượng

Câu hỏi: Những thông tin cần biết về bệnh 
dịch tả lợn châu Phi?

Trả lời: Dịch tả lợn châu Phi (African Swine 
Fever – ASF) là bệnh xuất huyết lây lan rất nhanh 
ở lợn, lợn lòi, lợn rừng châu Âu và lợn rừng châu 
Mỹ. Tất cả lợn ở mọi độ tuổi đều có khả năng bị 
nhiễm bệnh. Virus ASF độc lực cao sẽ gây triệu 
chứng điển hình là sốt cao, bỏ ăn, xuất huyết ở da 
và các cơ quan nội tạng, cuối cùng là tử vong trong 
vòng 2-10 ngày. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng 
với tỷ lệ chết cao lên đến 100%.

Dịch tả lợn Châu Phi là gì?
- Dịch tả lợn châu Phi (African Swine Fever – 

ASF) là bệnh xuất huyết lây lan rất nhanh ở lợn, lợn 
lòi, lợn rừng châu Âu và lợn rừng châu Mỹ. Tất cả 
lợn ở mọi độ tuổi đều có khả năng bị nhiễm bệnh.

- Virus gây ra bệnh ASF thuộc nhóm Asfarviridae 
– một nhóm virus DNA. Virus ASF độc lực cao sẽ gây 
triệu chứng điển hình là sốt cao, bỏ ăn, xuất huyết 
ở da và các cơ quan nội tạng, cuối cùng là tử vong 
trong vòng 2-10 ngày. Bệnh gây thiệt hại nghiêm 
trọng với tỷ lệ chết cao lên đến 100%.

- Vi rút gây ra bệnh Dịch tả lợn châu Phi có 
sức đề kháng cao trong môi trường. Lợn khỏi bệnh 
có khả năng mang vi rút trong thời gian dài, có thể 
là vật chủ mang trùng suốt đời, do vậy khó có thể 
loại trừ được bệnh nếu để xảy ra bệnh Dịch tả lợn 
châu Phi. Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) đã đánh 
dấu sự nguy hiểm của bệnh ASF trong Quy định 
thú y cho động vật trên cạn (Terrestrial Animal 
Health Code) và cần phải được báo cáo cho OIE 
một khi nổ dịch.

Bệnh ASF được tìm thấy ở đâu?
 - Nói chung, ASF thường phổ biến và nổ dịch 

ở các nước châu Phi cận Sahara. Tại châu Âu, ASF 
chỉ nổ dịch ở vùng Sardinia (Ý).

- Năm 1921, bệnh Dịch tả lợn châu Phi lần 
đầu xuất hiện tại Kenya, châu Phi, sau đó đã trở 
thành dịch địa phương tại nhiều nước châu Phi.

- Năm 1957, lần đầu tiên bệnh Dịch tả lợn châu 

Phi được phát hiện và báo cáo tại châu Âu và đến nay 
dịch bệnh này đã xuất hiện ở nhiều nước châu Âu, 
trong đó có Armenia Liên Bang Nga báo cáo bệnh 
này vào năm 2007 và Azerbaijan vào năm 2008; 
bệnh cũng được báo cáo tại các nước châu Mỹ.

- Đến nay, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã trở 
thành dịch địa phương ở nhiều nước trên thế giới. 
Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), 
tính từ năm 2017 đến ngày 31/01/2019, đã có 20 
Quốc gia báo cáo có bệnh Dịch tả lợn Châu phi 
(bệnh DTLCP) và các nước đã phải tiêu hủy trên 
1,08 triệu con; tại Trung Quốc, từ ngày 03/8/2018 
đến 18/02/2019, đã xảy ra 105 ổ dịch tại 25 tỉnh 
làm mắc bệnh và tiêu hủy trên 950 nghìn con lợn. 
Tại Việt Nam, ngày 19/2/2019 Cục Thú y chính 
thức thông tin tại Việt Nam đã phát hiện 8 ổ bệnh 
Dịch tả lợn Châu phi tại Hưng Yên (02 hộ), Thái 
Bình (08 hộ) và làm tiêu hủy 257 con lợn.

Virus ASF truyền lây và lây lan như thế nào?
 Lợn rừng là ổ chứa bệnh tự nhiên của virus 

ASF và không có bất kỳ triệu chứng nào. Bệnh lây 
lan qua những con đường sau:

 - Truyền lây trực tiếp: Virus ASF được tìm 
thấy trong tất cả các dịch và mô của lợn nhiễm 
bệnh. Lợn khỏe mạnh sẽ bị nhiễm khi tiếp xúc trực 
tiếp với lợn bệnh hay ăn phải rác có chứa thịt lợn 
hay sản phẩm từ thịt lợn nhiễm bệnh.

- Truyền lây gián tiếp qua vector sinh học: 
Bệnh ASF lây lan từ ổ chứa bệnh này sang các 
con khác qua vết cắn của ve mềm Ornithodoros 
moubata. Ve mềm sẽ mang tlợn virus khi hút máu 
lợn rừng, lợn nhà nhiễm bệnh và truyền nó sang 
những con mẫn cảm khác. Ruồi, mỗi và các động 
vật hoãng dã cũng là những tác nhân làm mầm 
bệnh lây truyền đi xa,

- Truyền lây gián tiếp: Do lợn tiếp xúc với 
các chất thải ô nhiễm từ trại, xe cộ, trang thiết bị 
hay quần áo nhiễm bẩn cũng có thể làm lây lan 
mầm bệnh./.

CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP
THS. CẤN XUÂN MINH - CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HÀ NỘI 
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Từng thua lỗ vài trăm triệu nhưng vẫn không 
từ bỏ ước mơ làm giàu từ chăn nuôi, đó chính là 
câu chuyện làm giàu của bà Ngô Thị Tuyến (sinh 
năm 1964) – một người phụ nữ bản lĩnh, dám nghĩ 
dám làm sống tại thôn Đại Vĩ – xã Liên Hà, huyện 
Đông Anh. Bà là một tấm gương làm giàu từ mô 
hình nuôi gà đẻ cho thu nhập khoảng 4- 5 tỉ đồng/
năm, một hội viên nông dân tiêu biểu của huyện 
nhiều năm liền đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh 
doanh giỏi cấp Thành phố, đặc biệt năm 2014 bà 
vinh dự được nhận danh hiệu ”Phụ nữ tiêu biểu 
của Thủ đô”. 

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn khi mới chân 
ướt chân ráo đi theo nghiệp chăn nuôi, bà Tuyến 
không khỏi rùng mình, hình ảnh trận bão lịch sử 
năm 2008 cuốn đi toàn bộ mái prô –xi – măng, cả 
trang trại ngập trong biển nước. Bà Tuyến tâm sự, 
đó là khoảng thời gian khó khăn, cùng cực nhất 
bởi thời điểm đó bà chưa có kinh nghiệm chăn 
nuôi, cộng với bão lũ liên miên, cứ hễ chăn nuôi gà 
hay vịt là lại bị dính dịch bệnh phải tiêu hủy, khiến 
bà mất trắng vốn. Lúc bấy giờ, người dân làng Đại 
Vĩ ai cũng bảo bà “dại” tự dưng bỏ nghề làm gỗ 
chuyển sang chăn nuôi. Thế nhưng chưa bao giờ 
bà Tuyến hối hận vì quyết định của mình.Với sự 
nhạy bén của bản thân, sau chuỗi thất bại lúc mới 
khởi nghiệp, bà nhanh chóng nhận ra vì chăn nuôi 
manh mún, nhỏ lẻ lại không áp dụng công nghệ 
chăn nuôi hiện đại, không biết cách phòng chống 
dịch bệnh nên mới xảy ra tình trạng trên.  Từ đó, 
bà chịu khó đi thăm quan học hỏi các trang trại 
chăn nuôi lớn, chăm chỉ đọc các tài liệu hướng 
dẫn kiến thức chăn nuôi. Đến năm 2011, bà Tuyến 
tập trung sang nuôi gà đẻ trứng thương phẩm và 
sản xuất gà giống. Qua nhiều năm tìm tòi, nghiên 
cứu lai tạo các giống gà khác nhau, thời gian gần 
đây, bà đã lai tạo thành công giống gà D300 của 
Séc với gà trong nước cho ra một giống gà mới với 
các ưu điểm vượt trội như quả trứng to, thịt thơm 
ngon và hợp với khí hậu Việt Nam, được rất nhiều 
hộ chăn nuôi đặt mua. Mỗi ngày, bà Tuyến nhận 
được vài chục đơn đặt hàng của khách với số gà 
giống đặt lên tới hàng nghìn con. 

Dẫn chúng tôi đi thăm trang trại rộng 3,7ha, 
bà Tuyến không khỏi tự hào về cơ ngơi hiện có của 
mình. Bà cho biết, hiện nay bà đang nuôi 40.000 

con gà bố mẹ với tổng số 5 máy ấp trứng. Để hạn 
chế mùi hôi của phân gà, bà Tuyến ứng dụng công 
nghệ sinh học vào chăn nuôi. Cùng với đó, chuồng 
nuôi gà cũng được xây dựng hiện đại theo quy mô 
công nghiệp khép kín, đảm bảo thoáng mát. Khu 
chăn nuôi được tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng 
thường xuyên, hệ thống máng ăn, đường ống nước 
sạch tự động phục vụ cho gà đảm bảo theo tiêu 
chuẩn và hợp vệ sinh. Toàn bộ khu chăn nuôi đều 
được lắp hệ thống camera theo dõi tình trạng đàn 
gà và năng suất trứng. Trung bình mỗi ngày, nhà bà 
Tuyến xuất bán khoảng trên 1.000 con gà giống cho 
các đại lý phân phối gà giống và các hộ chăn nuôi 
lớn nhỏ trên khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. 
Trừ hết các chi phí chăn nuôi, mỗi năm gia đình bà 
lãi khoảng 2 tỷ đồng từ việc cung cấp gà giống. 

Không chỉ làm giàu cho gia đình, bà Tuyến 
còn thường xuyên hỗ trợ gà giống và kinh nghiệm 
chăn nuôi cho những hộ chăn nuôi nghèo mới khởi 
nghiệp. Nhờ đó hàng chục hộ gia đình đã thoát 
khỏi cảnh nghèo khó, vươn lên làm giàu từ sự giúp 
đỡ của bà. Ngoài ra, trang trại chuyên cung cấp 
gà giống của bà Tuyến còn là địa chỉ học nghề 
tin cậy của các bạn trẻ yêu thích công việc chăn 
nuôi. Các học viên khi đến học nghề đều được bà 
Tuyến dẫn dắt, chỉ bảo tận tình và không mất phí 
học nghề. Đối với những ai muốn làm việc lâu dài 
tại trang trại sẽ được bà tạo việc làm với thu nhập 
ổn định. Hiện nay, trang trại của bà đang tạo việc 
làm thường xuyên cho 25 lao động địa phương với 
mức thu nhập từ 7- 10 triệu đồng/tháng, trong đó, 
nhiều người được bà tiếp thêm sức mạnh đã vươn 
lên làm chủ, thoát khỏi cảnh làm thuê. 

Giờ đây, khi sắp bước sang tuổi 60, mái tóc dài 
trên đầu đã điểm những sợi bạc, trong khi nhiều 
người chọn cách sống an nhàn hưởng thụ cuộc 
sống bên cạnh con cháu thì bà Tuyến vẫn chăm 
chỉ, cần mẫn đi đến các tỉnh bạn học hỏi thêm 
khoa học kỹ thuật để ứng dụng các công nghệ mới 
vào chăn nuôi. Bà Tuyến chia sẻ, bà không sợ khó 
khăn, không sợ nghèo điều đáng sợ nhất là đánh 
mất niềm tin, ý chí và thỏa hiệp với sự lười biếng 
của bản thân mình. Có lẽ, chính sự tự tin, bản lĩnh, 
dám nghĩ dám làm ấy đã mang lại thành công cho 
bà như ngày hôm nay./. 

Nguyễn Thị Thủy

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH
ƯỚC MƠ LÀM GIÀU TỪ CHĂN NUÔI
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Đối với mặt hàng lương thực: Trên thị trường, 
giá bán lẻ các mặt hàng lương thực đang duy trỉ ở 
mức giá ổn định. Gạo Bắc thơm số 7 có giá phổ biến 
từ 14.500 – 15.000 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu 
dao động từ 16.500 - 17.500 đ/kg, gạo nếp cái hoa 
vàng tăng lên mức từ 26.000 - 28.000 đ/kg; đậu 
xanh có vỏ giá từ 42.000 - 45.000 đ/kg, đậu xanh 
tách vỏ có giá từ 50.000 – 55.000đ/kg, lạc nhân giá 
bán vẫn phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Qua những 
diễn biến của dịch bệnh xảy ra ở một số tỉnh đã 
ảnh hưởng đến tâm lý người chăn nuôi, nhiều hộ 
chăn nuôi lo ngại dẫn đến bán tháo đàn lợn vì 
thế giá lợn hơi trên thị trường Hà Nội và các tỉnh 
miền Bắc trong tuần qua đã giảm mạnh xuống 
mức từ 43.000 -45.000 đ/kg. Trong khi đó, sức 
mua các mặt hàng thực phẩm từ thịt lợn tại các 
chợ có giảm song giá bán của mặt hàng này vẫn 
không biến động nhiều. Thịt mông sấn có giá từ 
80.000 - 90.000đ/kg; thịt ba chỉ giá từ 90.000 – 
95.000đ/kg, thịt bò so với thời điểm Tết thì giá 
bán trên thị trường hiện nay vẫn giữ ở mức cao 
từ 250.000 - 300.000 đ/kg; Bên cạnh đó giá bán 
lẻ các mặt hàng gia cầm, thủy cầm phổ biến như 
sau: Gà ta hơi giá từ 100.000 – 120.000 đ/kg, gà 
công nghiệp nguyên con làm sẵm bán từ 55.000 – 
60.000đ/kg, các mặt hàng thủy, hải sản phổ biến 
như sau: Cá trắm giá từ 60.000 - 65.000 đ/kg, Cá 

rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, cá chép từ 55.000 
– 60.000đ/kg, ngao giá 18.000 - 20.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Mặc dù 
thời tiết mưa xuân có nhiều thuận lợi cho cây rau 
màu phát triển song đây lại là thời điểm giao mùa, 
diện tích rau vụ đông cũng không còn nhiều nên 
lượng rau cung cấp cho thị trường đã hạn chế vì 
thế giá bán một số mặt hàng rau xanh có tăng nhẹ 
như: Rau ngót, rau mùng tơi, rau cải,... Giá bán 
lẻ một số mặt hàng rau xanh hiện này như sau: 
Rau muống 4.000 - 6.000đ/mớ, su hào có giá từ 
4.000 – 6.000đ/củ, cà chua dao động ở mức từ 
18.000 – 20.000đ/kg, Rau cải ngọt giá từ 15.000 
– 18.000đ/kg, rau ngót giá 5.000 – 7.000 đ/mớ,..
Đối với những mặt hàng trái cây giá bán ổn định 
như sau: Dưa hấu có giá từ 16.000 – 20.000đ/kg, 
táo ta có giá từ 30.000 - 35.000 đ/kg, xoài cát chu 
giá từ 40.000 – 50.000đ/kg, quýt Sài Gòn giá từ 
45.000-55.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay các đia 
phương đã tiến hành gieo cấy lúa vụ xuân, nhu 
cầu sử dụng phâm bón đang tăng cao, tuy nhiên 
do nguồn cung được đảm bảo nên giá bán các mặt 
hàng vật tư nông nghiệp giữ ổn định. Đạm urê 
ngoại có giá từ 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 
5.10.3 giá bán 4.200 – 4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 
- 10.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 3.800 đ/kg./.

NB (TH)

Theo số liệu báo cáo của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, 
lâm, thuỷ sản tháng 01/2019 ước đạt 3,2 tỷ USD, 
bằng 90,4% so với cùng kỳ năm 2018. Qua đó đưa 
thặng dư thương mại ước đạt 583 triệu USD.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông 
sản chính ước đạt gần 1,55 tỷ USD, bằng 82,8% 
so với cùng kỳ năm 2018; Một số mặt hàng nông 
sản có giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 
2018, như: Cao su đạt 210 triệu USD (+ 5,8%). 
Mặt hàng điều có khối lượng xuất khẩu tăng nhẹ 
so với cùng kỳ, nhưng kim ngạch xuất khẩu giảm 
254 triệu USD (-19,9%). Các mặt hàng cà phê, 
gạo, hạt tiêu, sắn và sản phẩm từ sắn, rau quả 
giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu.

Xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 
01/2019 ước đạt 53 triệu USD, tăng 17,1%. Xuất 

khẩu thủy sản ước đạt 644 triệu USD, giảm 3,9%, 
trong đó: Cá tra ước đạt 165 triệu USD, giảm 4,4%; 
Tôm các loại ước đạt 260 triệu USD, giảm 2,2%.

Xuất khẩu các lâm sản chính ước đạt 930 triệu 
USD, tăng 10,5%, trong đó, gỗ và các sản phẩm 
gỗ ước đạt 852 triệu USD, tăng 10%; sản phẩm 
mây, tre, cói ước đạt 39 triệu USD, tăng 21,7%.

Trong tháng 01/2019, giá trị nhập khẩu nông, 
lâm, thủy sản ước đạt 2,57 triệu USD, giảm 6,8% 
so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nhập khẩu 
các mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu và các nông 
sản chính ước đạt khoản 2,19 tỷ USD, giảm 6%. 
Những mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh trong 
tháng 01/2019 so với cùng kỳ là đậu tương, tăng 
191%; phân bón tăng 94,7%; Thuốc trừ sâu và 
nguyên liệu tăng 21%./.

TX (Theo Vinanet.vn) 

THÁNG 01/2019, XUẤT SIÊU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN ƯỚC ĐẠT 583 TRIỆU USD
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Ngày 26 tháng 02 năm 2019

 (ĐVT: đ/kg)

tt Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ

Sơn Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ 
Tó

Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai 
Thanh 

Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 7.000 7.500 7.300 8.000 7.000 8.000 8.200 7.500 8.000

2 Gạo Khang Dân loại 1 12.000 12.500 10.000 12.500 12.000 11.000 12.500 12.000 12.000 12.000

3 Gạo bắc thơm loại 1 15.000 15.500 14.000 15.000 15.000 15.000 15.500 16.000 15.000 15.500

4 Gạo Xi 23 loại 1 12.500 13.000 12.000 12.500 13.000 12.500 13.500 12.500 12.500 12.500

5 Gạo Điện Biên loại 1 16.000 17.500 16.500 15.500 16.000 17.500 18.000 17.000 18.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 17.000 18.000 16.000 15.500 15.500 17.500 15.500 16.500 16.500

7 Gạo tám Thái loại 1 20.000 20.000 18.000 16.000 18.000 20.000 18.000 20.000 18.000

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng loại 1 28.000 28.000 26.000 25.000 28.000 27.000 27.000 32.000 27.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 32.000 28.000 30.000 36.000 30.000 32.000 32.000

10 Đậu tương loại 1 24.000 24.000 20.000 21.000 24.000 23.000 27.000 22.000 23.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 43.000 45.000 40.000 44.000 43.000 46.000 42.000 42.000

12 Lạc nhân loại 1 50.000 50.000 50.000 50.000 53.000 55.000 50.000 50.000 55.000

13 Đậu đen loại 1 46.000 46.000 46.000 45.000 50.000 45.000 55.000 50.000 40.000 50.000
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tt Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ
Sơn 
Tây

Chợ Vân 
Đình

Ứng Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ Tó
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai 
Thanh 

Trì

1 Thịt lợn mông 
sấn loại 1 85.000 85.000 80.000 75.000 85.000 76.000 95.000 85.000 80.000 80.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 85.000 90.000 85.000 85.000 90.000 85.000 95.000 90.000 85.000

3 Thịt lợn ba chỉ loại 1 90.000 95.000 85.000 85.000 90.000 90.000 100.000 90.000 85.000 90.000

4 Thịt bò thăn loại 1 270.000 280.000 250.000 250.000 250.000 240.000 290.000 260.000 230.000 270.000

5 Thịt bò mông loại 1 240.000 240.000 240.000 240.000 250.000 220.000 250.000 250.000 230.000 250.000

6 Gà ta hơi loại 1 100.000 120.000 90.000 95.000 110.000 100.000 130.000 120.000 110.000 110.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn loại 1 130.000 140.000 110.000 125.000 150.000 150.000 150.000 140.000 135.000 140.000

8 Gà công nghiệp 
hơi loại 1 46.000 32.000 36.000 36.000 38.000 45.000

9 Gà CN nguyên 
con làm sẵn loại 1 55.000 65.000 50.000 55.000 60.000 55.000 70.000 60.000 60.000

10 Vịt hơi loại 1 45.000 50.000 44.000 44.000 45.000 40.000 55.000 58.000 60.000 55.000

11 Vịt nguyên con 
làm sẵn loại 1 70.000 70.000 62.000 65.000 70.000 65.000 80.000 70.000 75.000 70.000

12 Ngan hơi loại 1 55.000 60.000 55.000 55.000 55.000 65.000 70.000 70.000 65.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn loại 1 75.000 80.000 70.000 73.000 85.000 78.000 95.000 80.000 85.000 80.000

14 Cá chép > 1kg loại 1 65.000 65.000 65.000 55.000 72.000 60.000 70.000 60.000 70.000 60.000

15 Cá trắm > 2kg loại 1 65.000 75.000 60.000 60.000 70.000 65.000 75.000 85.000 80.000 80.000

16 Cá quả loại 1 90.000 120.000 70.000 100.000 100.000 110.000 120.000 100.000 120.000 100.000

17 Ngao loại 1 18.000 17.000 20.000 15.000 18.000 15.000 20.000 17.000 18.000 17.000

18 Tôm sú loại 1 480.000 380.000 380.000 500.000 450.000 380.000 350.000 340.000

19 Cua đồng loại 1 150.000 170.000 150.000 140.000 150.000 140.000 150.000 140.000 140.000 160.000

Ngày 26 tháng 02 năm 2019

 (ĐVT: đ/kg)
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Ngày 26 tháng 02 năm 2019
 (ĐVT: đ/kg)

tt Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ Vồi 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ 
Tó

Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 

Oai 
Thanh 

Trì

1 Cam sành loại 1 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000 35.000 35.000

2 Dưa hấu Miền Nam loại 1 17.000 18.000 15.000 18.000 18.000 16.000 20.000 18.000 18.000 18.000

3 Thanh long loại 1 28.000 35.000 28.000 35.000 30.000 40.000 35.000 30.000 30.000

4 Xoài cát chu loại 1 40.000 45.000 35.000 40.000 45.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

5 Dứa (quả) loại 1 8.000 10.000 8.000 8.000 10.000 8.000 12.000 8.000 10.000 10.000

6 Vú sữa loại 1 50.000 60.000 50.000 60.000 55.000 75.000 60.000 50.000

7 Táo ta loại 1 40.000 45.000 30.000 35.000 50.000 45.000 55.000 45.000 35.000 45.000

8 Ổi loại 1 25.000 25.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

9 Quýt Sài Gòn loại 1 30.000 40.000 40.000 45.000 30.000 50.000 35.000 45.000 30.000

10 Hồng xiêm loại 1 45.000 40.000 35.000 40.000 40.000 50.000 40.000 40.000 45.000

11 Cà chua loại 1 12.000 18.000 12.000 13.000 15.000 10.000 20.000 15.000 15.000 16.000

12 Bí đao loại 1 13.000 15.000 10.000 12.000 12.000 10.000 15.000 15.000 13.000 12.000

13 Khoai tây loại 1 12.000 15.000 12.000 13.000 12.000 10.000 15.000 15.000 14.000 12.000

14 Rau cải ngọt loại 1 15.000 20.000 15.000 18.000 15.000 20.000 18.000 20.000 18.000

15 Rau bắp cải loại 1 5.000 7.000 6.000 5.000 7.000 7.000 7.000  7.000 6.000

16 Đậu cô ve loại 1 12.000 15.000 10.000 10.000 13.000 10.000 15.000 15.000 12.000 12.000

17 Dưa chuột loại 1 12.000 15.000 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

18 Rau cải cúc
 (mớ) loại 1 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000  3.000 4.000

19 Rau muống 
 (mớ) loại 1 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000 5.000 4.000 5.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 5.000 6.000 4.000 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000 4.000 5.000

21 Hoa ly hồng (cành) loại 1 28.000 30.000 30.000 30.000 35.000 30.000 40.000 40.000 30.000 30.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 4.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 7.000 5.000 5.000
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Ngày 26 tháng 02 năm 2019
 (ĐVT: đ/kg)

stt Mặt hàng và quy cách Loại Lào Cai Vĩnh Phúc   Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.500 7.200 7.300

2 Gạo Xi 23 loại 1 11.500 11.500 12.000

3 Đậu tương loại 1 24.000 24.000 23.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 55.000 55.000 50.000

5 Lạc nhân loại 1 50.000 50.000 50.000

6 Miến dong loại 1 72.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 46.000 44.500 45.000

8 Thịt mông sấn loại 1 85.000 80.000 80.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 75.000 72.000 72.000

10 Gà ta hơi loại 1 120.000 110.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 80.000 80.000 80.000

12 Vịt hơi loại 1 56.000 46.000 46.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 250.000 250.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.000 3.500 3.500

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 7.500 7.000 7.000

16 Tôm sú loại 1 450.000 450.000 450.000

17 Cá quả loại 1 100.000 100.000 100.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 26 tháng 02 năm 2019

stt Mặt hàng và quy cách Loại Lào Cai Vĩnh Phúc   Hải Phòng

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 20.000 18.000 18.000

2 Cam Hà Giang loại 1 30.000 30.000 30.000

3  Xoài cát chu loại 1        45.000 40.000 40.000

4 Táo TQ loại 1 30.000 30.000 30.000

5 Táo ta loại 1 30.000 35.000 30.000

6 Cà rốt loại 1 15.000 15.000 15.000

7 Hành tây loại 1 15.000 15.000 15.000

8 Khoai  tây loại 1 14.000 12.000 12.000

9 Cà chua loại 1 16.000 12.000 14.000

10 Bắp cải loại 1 7.000 5.000 6.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 25.000 25.000 25.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 50.000 50.000

13 Dưa chuột loại 1 15.000 15.000 14.000

14 Rau cải mơ (mớ) loại 1 5.000 5.000 5.000

15 Hành củ ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

16 Rau cần (mớ) loại 1 6.000 5.000 5.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

tt Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu Kinoko 

Thanh Cao
Đại diện: 

Dương Thị Thu Huệ 

Thôn Đốc Kính, xã 
Đốc Tín, huyện Mỹ 

Đức, Hà Nội
ĐT:0904.684.113

Công ty là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên 
cứu - phát triển các giống nấm Việt, áp dụng 
những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản 
vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và 
góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông 
dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim 
châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. 
Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu 
khỉ. Hiện tại giá bán nấm kim châm tại các siêu 
thị từ 17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g).     

2

Công ty cổ phần 
V-Food Việt Nam

Đại diện:  
Nguyễn Thị Mai Phương  

Số 20, ngõ 145 
Nguyễn Văn Cừ, 

phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, 

Hà Nội 
ĐT:024.6290.5511

Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu. Công ty có 
hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa 
bàn Hà Nội và đã được cấp chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực 
kinh doanh trái cây. 

3

Công ty TNHH hoa 
quả Thủy Anh

Đại diện: 
Trịnh Văn Anh

Số nhà 21, liền kề 
4, khu đô thị Văn 

Khê, đường Tố Hữu, 
phường La Khê, quận 

Hà Đông, Hà Nội
ĐT:0978.915.886

Chuyên cung cấp trái cây các loại. Công ty có 
hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa 
bàn Hà Nội và đã được cấp chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực 
kinh doanh trái cây.

4

Công ty cổ phần 
Thương mại và đầu 

tư DP Hà Nội
Đại diện: 

Nguyễn Trường Định

Số 344 đường 
Nguyễn Văn Cừ, 

phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, Hà Nội
ĐT:024.6684.2468

Chuyên cung cấp trái cây các loại. Công ty có 
hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa 
bàn Hà Nội và đã được cấp chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực 
kinh doanh trái cây.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

tt Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ sản xuất rau hữu 
cơ ứng dụng công 
nghệ cao Cuối Quý

Đại diện: 
Đặng Thị Cuối 

Thôn Đoài Khê, xã 
Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0986.758.153

Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau 
như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, 
khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống 
tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/
ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 
triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem 
truy xuất nguồn gốc. 

2

Hợp tác xã Sản xuất 
và tiêu thụ rau an 

toàn Bắc Hồng
Đại diện:

Nguyễn Văn Hải

Xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0988.761.378

Chuyên cung cấp rau các loại. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

3

Hợp tác xã nông 
nghiệp Yên Mỹ

Đại diện:
Trần Đức Vinh

Xã Yên Mỹ, huyện 
Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0762.159.286

       

Chuyên cung cấp rau các loại. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

4

Hợp tác xã rau quả 
Hồng Thái
Đại diện:

Lê Đức Trịnh

Xã Hồng Thái, 
huyện Phú Xuyên, 

Hà Nội 
ĐT: 0982.785.291

Chuyên cung cấp rau các loại. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 
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tt Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cửa hàng kinh doanh 
giống, thuốc BVTV

Đại diện: 
Nguyễn Thị Nguyệt

Thôn Vĩnh Thanh, xã 
Vĩnh Ngọc, huyện Đông 

Anh, Hà Nội
ĐT: 083.826.8409

Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh 
và các vùng lân cận.

2

Cửa hàng kinh doanh 
giống, thuốc BVTV

Đại diện: 
Nguyễn Duy Đoàn

Thôn Cổ Dương, xã Tiên 
Dương, huyện Đông 

Anh, Hà Nội
ĐT: 0975.778.882

Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh 
và các vùng lân cận.

3

Cửa hàng kinh doanh 
giống, thuốc BVTV

Đại diện:
Nguyễn Văn Huệ

Phố Vân Trì, xã Vân Nội, 
huyện Đông Anh, 

Hà Nội
ĐT: 0978.167.268

Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh 
và các vùng lân cận.

4

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện:
Phạm Thị Yến

Xã Hiền Ninh, huyện 
Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0975.703.998

Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và 
các vùng lân cận.
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tt Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Hường

Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ 
Đức, Hà Nội 

ĐT: 0973.438.862

Chuyên cung cấp lợn, vịt, gà thịt… Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng 
lân cận. 

2
Trang trại chăn nuôi

Đại diện:
Đỗ Thị Bè 

Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ 
Đức, Hà Nội

ĐT: 0963.221.218

Chuyên cung cấp gà thịt. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 

3
Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 
Đỗ Văn Thúc 

Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ 
Đức, Hà Nội

ĐT: 0338.477.023

Chuyên cung cấp vịt, gà thịt… Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các 
vùng lân cận.

4

Trang trại nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện: 

Đỗ Đức Thuấn 

Xã Hợp Tiến, huyện Mỹ 
Đức, Hà Nội

ĐT: 0975.167.762

Chuyên cung cấp cá trôi, trắm, chép… các 
loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ 
Đức và các vùng lân cận.
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tt Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Cơ sở sản xuất đồ gỗ

Đại diện:
Trần Thanh Chiến

Xã Chu Minh, huyện Ba 
Vì, Hà Nội

ĐT: 0984.640.002

Chuyên cung cấp các sản phẩm đồ gỗ 
với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các 
tỉnh, thành trong cả nước.

2

Cơ sở sản xuất 
tăm tre, chổi chít 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Gia

Xã Đông Quang, huyện 
Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0979.040.052

Chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm 
tăm tre, chổi chít được sản xuất thủ công 
cho địa bàn huyện và các vùng lân cận. 

3

Cơ sở sản xuất bánh 
dày

Đại diện: 
Phùng Thị Phương

Xã Phú Phương, huyện Ba 
Vì, Hà Nội

ĐT. 0359.733.087

Chuyên sản xuất bánh dày truyền thống, 
bánh dày theo đơn đặt hàng phục vụ khu 
vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

4
Hộ nấu rượu

Đại diện: 
Nguyễn Thanh Hà

Xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, 
Hà Nội

ĐT. 0976.822.699

Chuyên nấu rượu bằng bánh men theo 
phương pháp truyền thống phục vụ địa bàn 
Hà Nội và một số khu vực lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
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tt Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã 
Trường Thành

Đại diện: 
Tô Hiến Thành

Xã Danh Thắng, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0987.683.329

Chuyên cung cấp thịt lợn hữu cơ. Hợp tác xã 
đã được cấp chứng nhận chăn nuôi lợn hữu cơ.

2

Công ty cổ phần 
Giang Sơn
Đại diện: 

Nguyễn Thị Tâm

Xã Đồng Tâm, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0989.672.842

Chuyên cung cấp thịt gà thương phẩm. Sản 
phẩm gà đồi của công ty được chăn thả tự 
nhiên và đã được chứng nhận VietGAHP. Sản 
phẩm của công ty đã được phân phối, tiêu thụ 
tại các tỉnh phía Bắc.

3

Hội Sản xuất và tiêu 
thụ lợn sạch Tân Yên

Đại diện: 
Nguyễn Văn Lương

Xã Ngọc Châu, huyện 
Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0975.844.988

Chuyên cung cấp thịt lợn thương phẩm. Thịt 
lợn được chăn nuôi  theo tiêu chuẩn VietGAHP. 
Thị trường phân phối tại Bắc Giang, Hà Nội.

4

Hợp tác xã 
Thân Trường

Đại diện: 
Nguyễn Văn Trường

Xã Xuân Lương, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

ĐT:0912.707.700    

Chuyên cung cấp chè xanh các loại. Sản phẩm 
chè của Hợp tác xã được trồng theo tiêu chuẩn 
VietGAP. Thị trường tiêu thụ chính tại Bắc 
Giang, Hà Nội. 


